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THỨ BUỔI MÔN TÊN BÀI 
GHI 

CHÚ 

THỨ 

HAI 

20/9 

SÁNG 

TIẾNG VIỆT Đọc Bé Mai đã lớn  

TIẾNG VIỆT Đọc Bé Mai đã lớn  

TOÁN Ôn tập các số đến 100 Tiết 1  

   

CHIỀU 

ĐẠO ĐỨC Quý trọng thời gian ( T1)  

TNXH Các thế hệ trong gia đình  

   

THỨ 

BA 

21/9 

SÁNG 

TIẾNG VIỆT Viết chữ hoa A, Anh em hòa thuận  

TIẾNG VIỆT Từ và câu  

TOÁN Ôn tập các số đến 100 (Tiết 2)  

   

CHIỀU 

HĐTN 

Chơi trò chơi “Tôi có thể...”; Nhận biết những 

việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ của bản 

thân 

 

GDTC   

   

THỨ 

TƯ 

22/9 

SÁNG 

TIẾNG VIỆT Đọc Thời gian biểu  

TIẾNG VIỆT 
Nghe - viết Bé Mai đã lớn Bảng chữ cái. Phân 

biệt c/k 
 

TOÁN Ước lượng  

TIẾNG ANH   

CHIỀU 

TNXH Các thế hệ trong gia đình  

   

   

THỨ 

NĂM 

23/9 

SÁNG 

TIẾNG VIỆT Mở rộng vốn từ Trẻ em  

TIẾNG VIỆT 
Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen 

ngợi 
 

TOÁN Số hạng – Tổng (Tiết 1)  

   

CHIỀU 

TIẾNG ANH   

ÂM NHẠC   

   

THỨ 

SÁU 

24/9 

SÁNG 

TIẾNG VIỆT Nói, viết lời tự giới thiệu  

TIẾNG VIỆT Đọc một truyện về trẻ em  

TOÁN Số hạng – Tổng (Tiết 2)  

   

CHIỂU 

MĨ THUẬT   

   

   

 

                                                          GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 



 

 


